
1 120002 Nguyễn Thị Thùy  An 12A5

2 120003 Vũ Bình  An 12A5

3 120004 Vũ Trường  An 12A8

4 120008 Nguyễn Việt  Anh 12A3

5 120010 Trần Tuấn  Anh 12A3

6 120013 Nguyễn Thị Kim  Anh 12A9

7 120014 Nguyễn Thị Mai  Anh 12A9

8 120016 Trịnh Ngọc  Ánh 12A5

9 120020 Phan Ngọc  Ánh 12A8

10 120022 Trần Gia  Bảo 12A3

11 120023 Võ Lê Gia  Bảo 12A5

12 120025 Phan Ngọc  Bích 12A9

13 120030 Hỷ Quốc  Chí 12A7

14 120031 Nguyễn Thị Lan  Chinh 12A9

15 120032 K  Chính 12A9

16 120034 Lê Mai  Chương 12A3

17 120036 Lê Chí  Công 12A8

18 120040 Điểu  Danh 12A8

19 120047 Đỗ Phan Thúy  Diễm 12A3

20 120048 Vũ Thị Bích  Diệp 12A7

21 120050 Nguyễn Văn  Đồng 12A8

22 120051 Hà Minh  Đức 12A5

23 120052 Nguyễn Minh  Đức 12A8

24 120056 Nguyễn Thị Thùy  Dương 12A3

25 120057 Nguyễn Thị Thùy  Dương 12A3

26 120060 Lê Văn  Duy 12A7

Danh sách này có 26 học sinh

Họ và tên học sinh Lớp

TRƯỜNG THPT NGUYỄN TẤT THÀNH

KỲ THI CUỐI KỲ I

Khóa ngày: 3,4/01/2025

TỜ THU BÀI THI

Phòng thi số: 01

Môn thi: GDKT&PL

Số tờ Ký tên/Ghi chú

Trong đó: - Số học sinh tham dự:........; số học sinh vắng:........; SBD vắng:............................................

Tổng số bài:..............; Tổng số tờ:...............

GIÁM THỊ 

(Ký và ghi rõ họ tên)

STT SBD Điểm Mã đề



1 120067 Nguyễn Thị Ngọc  Giàu 12A7

2 120077 Lương Quốc  Hào 12A5

3 120079 Phạm Văn  Hào 12A8

4 120083 Trương Diệu  Hiền 12A5

5 120085 Đỗ Văn  Hiệp 12A8

6 120087 Bùi Văn  Hiếu 12A5

7 120088 Biện Công  Hoài 12A9

8 120092 Trần Thị Kim  Huệ 12A7

9 120099 Hà Thị Thanh  Hương 12A9

10 120101 Nguyễn Xuân  Hướng 12A7

11 120107 Lê Nhật  Huy 12A5

12 120108 Nguyễn Đức  Huy 12A5

13 120109 Trịnh Đình  Huy 12A8

14 120110 Võ Nguyễn Xuân  Huy 12A8

15 120113 Đậu Thanh Khánh  Huyền 12A7

16 120115 Trần Thị Mỹ  Huyền 12A9

17 120116 Nguyễn Vũ Quang  Khải 12A8

18 120119 Nguyễn Quang Quốc  Khánh 12A3

19 120122 Phạm Quốc  Khánh 12A7

20 120123 Trần Đăng  Khoa 12A5

21 120125 Đinh Văn Anh  Khoa 12A8

22 120128 Sú Văn  Kiều 12A3

23 120130 Điểu  Lạc 12A9

24 120134 Trần Văn  Lâm 12A5

25 120135 Nguyễn Văn Sơn  Lâm 12A9

26 120136 Lê Thị Thanh  Lan 12A3

Danh sách này có 26 học sinh

Họ và tên học sinh Lớp

TRƯỜNG THPT NGUYỄN TẤT THÀNH

KỲ THI CUỐI KỲ I

Khóa ngày: 3,4/01/2025

TỜ THU BÀI THI

Phòng thi số: 02

Môn thi: GDKT&PL

Số tờ Ký tên/Ghi chú

Trong đó: - Số học sinh tham dự:........; số học sinh vắng:........; SBD vắng:............................................

Tổng số bài:..............; Tổng số tờ:...............

GIÁM THỊ 

(Ký và ghi rõ họ tên)

STT SBD Điểm Mã đề



1 120137 Phạm Thị Mỹ  Liên 12A7

2 120144 Vũ Thị Ngọc  Linh 12A5

3 120146 Trần Hoàng  Linh 12A9

4 120147 Phạm Xuân  Lộc 12A3

5 120148 Nguyễn Duy  Lợi 12A7

6 120153 Ngô Thị Thanh  Mai 12A3

7 120162 Lê Hoàng  Nam 12A7

8 120173 Vũ Bảo  Ngọc 12A3

9 120175 Lê Bùi Hoàng  Nguyên 12A7

10 120178 Đỗ Ánh  Nguyệt 12A5

11 120181 Phan Thị Thùy  Nhân 12A8

12 120184 Hoàng Thị Cẩm  Nhi 12A3

13 120195 Đặng Thanh  Phong 12A9

14 120196 Vũ Đăng  Phong 12A9

15 120197 Vòng Hứng  Phu 12A3

16 120205 Vũ Ngọc Minh  Quân 12A3

17 120207 Hoàng Huỳnh Nhật  Quốc 12A8

18 120210 Nguyễn Đăng  Quý 12A5

19 120213 Huỳnh Thị Mỹ  Quyên 12A7

20 120214 Hà Thị Lệ  Quyên 12A9

21 120218 Đoàn Diễm  Quỳnh 12A5

22 120219 Nguyễn Thị Như  Quỳnh 12A5

23 120221 Điểu  Sâm 12A9

24 120222 Lê Hoàng Chinh  Su 12A5

25 120226 Nguyễn Văn Triệu  Tài 12A5

26 120227 Lê Văn Thái  Tài 12A9

Danh sách này có 26 học sinh

Họ và tên học sinh Lớp

TRƯỜNG THPT NGUYỄN TẤT THÀNH

KỲ THI CUỐI KỲ I

Khóa ngày: 3,4/01/2025

TỜ THU BÀI THI

Phòng thi số: 03

Môn thi: GDKT&PL

Số tờ Ký tên/Ghi chú

Trong đó: - Số học sinh tham dự:........; số học sinh vắng:........; SBD vắng:............................................

Tổng số bài:..............; Tổng số tờ:...............

GIÁM THỊ 

(Ký và ghi rõ họ tên)

STT SBD Điểm Mã đề



1 120229 Nguyễn Ngọc  Thanh 12A5

2 120235 Nguyễn Thị Thanh  Thảo 12A3

3 120236 Nguyễn Thị Thanh  Thảo 12A7

4 120237 Nguyễn Đặng Thanh  Thảo 12A8

5 120244 Phạm Thị Minh  Thư 12A8

6 120247 Trần Thị Võ Bích  Thuận 12A7

7 120248 Vũ Nguyễn Minh  Thuận 12A7

8 120252 Nguyễn Thị  Thúy 12A3

9 120253 Nguyễn Thị Bích  Thùy 12A8

10 120256 Đinh Thị Thủy  Tiên 12A3

11 120257 Trần Nguyễn Thảo  Tiên 12A3

12 120258 Nguyễn Thị Thủy  Tiên 12A7

13 120260 Hồ Đức  Tin 12A7

14 120271 Trần Võ Thùy  Trang 12A7

15 120276 Nguyễn Thị  Trinh 12A8

16 120279 Nguyễn Thành  Trung 12A8

17 120287 Trần Nguyễn Thanh  Tú 12A7

18 120299 Đỗ Nguyễn Trúc  Uyên 12A7

19 120302 Nguyễn Thị Thuý  Vân 12A3

20 120305 Lê Thị Thu  Vân 12A8

21 120307 Nguyễn Bảo  Việt 12A5

22 120316 Đặng Nữ Hà  Vy 12A7

23 120318 Điểu  Xăm 12A8

24 120326 Nguyễn Thị Kim  Yến 12A3

25 120328 Trịnh Thị Hải  Yến 12A8

Danh sách này có 25 học sinh

SBD Họ và tên học sinh Lớp

TRƯỜNG THPT NGUYỄN TẤT THÀNH

KỲ THI CUỐI KỲ I

Khóa ngày: 3,4/01/2025

TỜ THU BÀI THI

Phòng thi số: 04

Số tờ Ký tên/Ghi chú

Trong đó: - Số học sinh tham dự:........; số học sinh vắng:........; SBD vắng:............................................

Tổng số bài:..............; Tổng số tờ:...............

GIÁM THỊ 

(Ký và ghi rõ họ tên)

STT Điểm Mã đề

Môn thi: GDKT&PL


